
Hướng dẫn nhận biết sâu hại trên cây ăn quả có múi và biện pháp phòng trừ 

(phần 1) 

 

1. Sâu vẽ bùa (Phyllocnistis citrella) 
  

a-Đặc điểm nhận dạng: 
  

Trưởng thành: có kích thước nhỏ bé, thân mảnh khảnh dài 2mm. Chân màu vàng nhạt 

pha màu trắng bạc. Cánh trước hình lá liễu, phần gốc cánh trước tối màu hơn phần 

ngọn cánh, ngọn cánh có điểm màu đen lớn. Lông viền mép cánh dài, màu tro. Cánh 

sau hẹp hình kim, màu xám đen, lông mép cánh rất dài. 

  

Trứng: có hình gần tròn, dẹt, phẳng, giống giọt nước nhỏ. Mới đẻ màu trong suốt, sắp 

nở màu trắng đục. 

  

Sâu non: dạng dòi, không có chân, màu xanh vàng hoặc xanh nhạt, mới nở có màu 

xanh nhạt trong suốt, sâu non đẫy sức có màu vàng dài khoảng4mm. 

  

Nhộng: Hình thoi, màu vàng nhạt hoặc nâu đậm, dài khoảng 2.5mm. 

  

b-Tập tính sinh sống và gây hại: 
  

Trưởng thành hoạt động ban đêm, ban ngày đậu trong tán lá, giao phối lúc chập tối. 

Trưởng thàh cái đẻ trứng rải rác ở mặt dưới lá non, sát gân lá chính chứng nở ra sâu 

non, sâu non đục vào biểu bì mặt dưới lá tạo thành đường hầm ngoằn ngoèo. Sâu non 

chủ yếu gây hại ở lá non 

  

Sâu phá hoại ở tất cả các tháng trong năm, mạnh nhất từ tháng 2 - 10. 

  

Nếu bị sâu vẽ bùa cây quang hợp kém gây ảnh hưởng đến sức sinh trưởng đồng thời 
tạo ra những vết thương cơ giới, là cơ hội để bệnh loét xâm nhập. 

  

c- Biện pháp phòng, trừ: 



  

- Phòng chống: Bón phân cân đối, tưới nước, chăm sóc hợp lý để cho cây ra lộc tập 
trung. 

  

Tỉa cành, tạo tán cho thông thoáng để tránh ẩm độ cao. 

  

Bảo vệ thiên địch tự nhiên, nuói kiến vàng 

  

-Phun thuốc trừ sâu: Phun thuốc phòng 1 - 2 lần trong mỗi đợt cây có lộc non, hiệu 

quả nhất lúc lộc non dài từ <1cm. 

  

Khi chồi non dài <1cm phun lần 1, sau phun lần một 6, 7 ngày thì phun lần 2. 

  

Phun dầu khoáng hoặc dùng thuốc Polytrin, liều lượng : 25ml/10lít nước hoặc 

Selecron hoặc Trebon pha nồng độ theo khuyến cáo của nhà sản xuất để phòng trừ. 
Phun ướt hết mặt lá. 

  

 

Sâu vẽ bùa (ảnh ngoài cùng, dưới, bên phải) và triệu chứng gây hại của sâu vẽ bùa 
  

2. Rầy chổng cánh (Diaphorina citri) 
  

a-Đặc điểm nhận dạng: 
  

Trưởng thành: có thân dài 2,5-3,0mm kể cả cánh, màu xám tro, đình đầu nhọn nhô về 

phía trước, mắt có màu đỏ. Chân có màu xám nâu. Cánh cùng màu với cơ thể, nhưng 
có các đốm đen. 

  

Ấu trùng: mới nở có hình tròn dài màu vàng tối, mắt kép đỏ. Ấu trùng tuổi lớn dẹt 
mỏng, màu vàng đất hơi xanh, có các đốm màu đen. 

  



b-Tập tính sinh sống và gây hại: 
  

Trưởng thành khi đậu thường chúc đầu và cánh chổng cao hơn phần đầu, thường đậu 

ở các đọt non để chích hút nhựa cây, ít bay và thường bay gần, ấu trùng di chuyển 
chậm chạp, sống tập trung ở đọt và lá non 

  

Ấu trùng và thành trùng chích hút dinh dưỡng của lá và đọt non làm cho đọt non lụi 

dần, sần sùi, lá non bị hại phiến lá nhỏ và xoăn làm ảnh hưởng đến sự phát triển của 

cây và sự ra quả. Thời gian xuất hiện từ tháng 2 đến tháng 11 mật độ quần thể cao 

thường trùng vào các đợt lộc của cây ăn quả có múi. 

  

c- Biện pháp phòng, trừ: 
  

Phòng chống: Không nên trồng các cây cảnh thuộc họ cam quýt gần các vườn cam 
quýt. 

  

Cắt tỉa cành taọ bộ khung thông thoáng, ẩm độ thấp. 

  

Bón phân cân đối, tưới nước hợp lý, điều khiển cho cây ra các đợt lộc tập trung để hạn 
chế sự phát triển và gây hại của rầy chổng cánh. 

  

Nhổ bỏ những cây bị bệnh vàng lá Greening trong vườn đem tiêu hủy để giảm nguồn 
bệnh lây lan sang những cây khỏe. 

  

Bảo vệ và tạo điều kiện cho các loài thiên địch trong vườn phát triển. 

  

Phun thuốc trừ: Khi dầy xuất hiện phun thuốc trừ lúc cây ra đọt non tập trung, có thể 

dùng các loại thuốc: Trebon 0,2%, Sherpa 0,2%, Anvado 100WP ( thuốc cung tên), 

dầu DC- Tron Plus, Isoprocarb (Mipcide), Buprofezin (Applaud), Isoprocarb (Bassa 

...) hoặc dầu khoáng . 

  



 

Rầy chổng cánh (ảnh ngoài cùng, trên, bên trái) và các triệu chứng gây hại 
  

3. Bọ xít xanh (Rhynchocoris humeralis) 
  

a-Đặc điểm nhận dạng: 
  

Trưởng thành: có hình ngũ giác màu xanh lá cây, bóng và dài khoảng 21-23mm, có 

hai gai nhọn ở phía trước hai bên ngực, hai bên mép bụng có rìa hình răng cưa, vòi 
chích hút dài đến cuối bụng. 

  

Trứng: hình tròn, đường kính 1mm, lúc mới đẻ có màu trắng trong, xanh lam, sau đó 

chuyển sang màu trắng đục, sắp nở có màu nâu sẫm hơn mặt trứng có nhiều chấm 

lõm. 

  

b-Tập tính sinh sống và gây hại: 
  

Bọ xít xanh thường hoạt động vào lúc sáng sớm hay chiều mát, khi trời nắng gắt 
chúng ẩn dưới tán lá. 

  

Ấu trùng (bọ xít non) khi mới nở dài khoảng 2-3 mm, thường sống tập trung xung 

quanh ổ trứng, sau đó phân tán dần để chích hút dịch trái. Cơ thể của ấu trùng có hình 

bầu dục, màu nâu vàng hoặc xanh lục, trên lưng có nhiều đốm màu đỏ, đen, xung 

quanh mặt lưng có một hàng chấm đen xếp theo hình bầu dục. 



  

Cả con trưởng thành và con ấu trùng, đều dùng vòi để chích hút dịch trái từ khi trái 

còn rất nhỏ. Chỗ vết chích có một chấm nhỏ và một quầng màu nâu. Nếu trái còn nhỏ 

đã bị bọ chích hút nhiều thì trái sẽ vàng, chai và rụng sớm. Nếu trái đã lớn mới bị bọ 
gây hại thì trái dễ bị thối rồi rụng. Một con có thể chích hút gây hại nhiều trái. 

  

 

Bọ xít xanh và triệu chứng gây hại 

  

c- Biện pháp phòng, trừ: 
  

Không nên trồng cam quýt quá dầy, thường xuyên cắt tia cành tạo tán, cắt bỏ cành bị 
sâu bệnh, cành tược... để vườn cây luôn thông thoáng, hạn chế nơi trú ngụ của bọ xít. 

  

Thu thập và nhử nuôi kiến vàng trong vườn cam quýt để kiến tiêu diệt bọ xít, nhất là 
bọ xít non. 

  

Dùng vợt tay để bắt bọ xít vào lúc sáng sớm hay chiều mát. 

  

Thường xuyên kiểm tra trái và những lá gần trái để phát hiện và thu gom ổ trứng của 
chúng đem tiêu hủy. 

  

Nếu vườn cam quýt rộng, bọ xít nhiều không thể bắt bằng vợt tay, có thể sử dụng một 

trong những loại thuốc như: Bascide 50EC, Hoppercin 50EC, Cyper 25EC ,Dầu 
khoáng SK, Enspray 99EC, Vibasa 50EC, Sherpa 0,2%… để phun xịt. 

  

4. Câu cấu (Hypomeces squamosus và Platymycterus sieversi) 



  

a-Đặc điểm nhận dạng: 
  

Có 2 loại: ( loại to và loại nhỏ) 

  

- Câu cấu to thường xuất hiện số lượng ít. 

  

- Câu cấu nhỏ là loại nhân ra rất nhanh có thể thành dịch 

  

Trưởng thành: Là bọ cánh cứng, thân hình bầu dục, dài khoảng 7-10mm trên toàn thân 

có phủ lớp ánh kim nhũ, trưởng thành cái màu xanh, trưởng thành đực có màu vàng, 
đầu kéo dài như một cái vòi. 

  

Trứng: đẻ rải rác từng quả trên mặt đất, hình bầu dục, dài khoảng 1mm, màu trắng 
ngà. 

  

Sâu non: Màu trắng sữa, mình hơi cong, không có chân, sống trong đất ăn chất hữu cơ 
và dễ cây. 

  

Nhộng: màu trắng ngà, dài khoảng 10mm, nằm trong đất. 

  

b-Tập tính sinh sống và gây hại: 
  

Câu cấu là đối tượng rất nguy hiểm bởi với số lượng lớn, phàm ăn, chúng ăn cụt các 

đọt non, lá non, lá bánh tẻ (thậm chí cả lá già với loài Platymycterus sieversi) và quả 

non. Quả bị hại nặng có thể rụng, quả bị nhẹ làm vỏ quả biến dạng, giảm phẩm cấp 

thương phẩm quả. Câu cấu trưởng thành xuất hiện sau các đợt mưa khi cây cam quýt 

đang ra lộc hè và lộc thu.Câu cấu phá hại lộc làm ảnh hưởng trực tiếp đến sinh trưởng 

của cây, lộc thu nó còn làm giảm năng suất vườn cây năm sau. 

  

Câu cấu là loài sâu hại đa thực, ngoài gây hại trên cây ăn quả có múi, chúng còn gây 

hại các cây ăn quả khác như xoài, nhãn, vải... 



  

c- Biện pháp phòng, trừ: 
  

Phòng chống: Thường xuyên kiểm tra vườn cây ăn quả có múi, nhất là các vườn ươm, 

vườn kiến thiết cơ bản và đầu kinh doanh để phát hiện sớm sự xuất hiện và mật độ câu 

cấu gây hại và chủ động phòng trừ. 

  

Trừ: Dùng vợt hoặc tay bắt trưởng thành để giết chết. 

  

Khi câu cấu xuất hiện nhiều cần phun thuốc Supracid 40EC nồng độ 0,25% hoặc 

Padan pha nồng độ 0,2% để phun. 

 


